
Khóa: Trả nợ

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Cơ sở đào tạo Hà Nội

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Bùi Ngọc Tuấn Nam 25/08/1992 Thanh Hóa 6.03 TB.Khá D11QTDN1

2 Trương Văn Đạo Nam 16/02/1991 Hà Bắc 6.48 TB.Khá D11QTDN3

3 Hoàng Văn Sơn Nam 13/03/1993 Hà Tây 6.16 TB.Khá D11QTDN3

4 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 05/07/1993 Hà Nội 6.90 TB.Khá D11QTM

5 Ngô Thị Tuyết Nữ 21/12/1993 Hải Hưng 6.69 TB.Khá D11QTM

6 Nguyễn Kim Phượng Nữ 25/12/1989 Thái Nguyên 6.43 TB  Khá D10QTM

Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Hoàng Trí Dũng Nam 01/01/1992
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
6.81 TB Khá D10CQQTMA02-N

2 Hoàng Huy Nam 20/07/1991 Phan Thiết 6.20 TB Khá D10CQQTMA02-N

3 Lý Thiện Lan Nhi Nữ 09/09/1991 An Giang 7.18 Khá D10CQQTMA02-N

4 Nguyễn Công Danh Nam 02/05/1990 TpHCM 6.50 TB Khá D11CQQD01-N

5 Nguyễn Anh Tài Nam 16/11/1992 Quảng Ngãi 6.02 TB Khá D11CQQD01-N

6 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 04/08/1992 Quảng Ngãi 6.90 TB Khá D11CQQD01-N

7 Hồ Thị Nga Huyền Nữ 09/10/1991 Nghệ An 6.71 TB Khá D11CQQD02-N

8 Châu Thị Thúy Loan Nữ 07/05/1993 Quảng Ngãi 6.64 TB Khá D11CQQD02-N

9 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 27/03/1987 Tiền Giang 6.75 TB Khá D11CQQD02-N

10 Đỗ Phạm Cẩm Tú Nữ 15/05/1993 Long An 6.77 TB Khá D11CQQD02-N

11 Phạm Bá Ba Nam 03/02/1992 Thanh Hóa 6.64 TB Khá D11CQQM01-N

12 Lê Đăng Đức Nam 02/05/1992 Thanh Hoá 6.60 TB.Khá D11CQQM01-N

13 Nguyễn Thị Khoẻ Nữ 10/01/1992 Đồng Tháp 7.22 Khá D11CQQM01-N

14 Phạm Thị Khơi Nữ 02/06/1993 Hải Dương 6.70 TB Khá D11CQQM01-N

15 Đoàn Thị Vũ Linh Nữ 10/08/1993 Đắk Lắk 6.91 TB Khá D11CQQM01-N

16 Vũ Thị Thủy Nữ 13/04/1993 Nam Hà 6.79 TB Khá D11CQQM01-N

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 861 /QĐ-HV ngày 10 tháng 10 năm  2016  của Giám đốc Học viện)  
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TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

17 Lý Minh Trí Nam 01/12/1993 Vĩnh Long 7.30 Khá D11CQQM01-N

Danh sách gồm 23 sinh viên

Trong đó:

- Khá: 04 sinh viên

- Trung bình khá: 19 sinh viên

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 TS. Vũ Tuấn Lâm
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